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Lesson 1 B ài 1

Introduction, General 
Explanation on Admission

Gidi thiệu, giải thích sơ lưực 
với bệnh nhân nhập viện

Y tá trực tự giới thiệu mình, với bà Wood, đồng thời giới thiệu với bà 
ây sơ qua về phòng bệnh.

Nội dung giới thiệu bao gồm những thiết bị ừong bệnh viện, phòng 
bệnh, giường bệnh và cách bảo quản đồ dùng cần thiết và đồ vật quý 
giá. Sau khi giới thiệu sơ qua với bệnh nhân, theo như đối thoại ừong 
bài, y tá sẽ nói “lát nữa tôi sẽ quay lại” và rời khỏi phòng bệnh.

Dialogue I Đối thoại I

Nurse: Hello.
Ytú Xin chào.

Mrs. Wood: Hello.
Bà Wood Xin chào.

Nurse: Are you Mrs. Wood?
Bà có phđi là bà Wood

Mrs. Wood- Yes.

Phải.
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Nurse: I am (Miss) Lin, your nurse today. How do you do?
Tôi là Lâm. y tá của bà hôm nay. Xin chào bà

Mrs. Wood; How do you do. Miss Lin?
Xin chào cô Lâm.

Nurse: I will take you to your bed. w i l l  yo u  come th ù  w ay?

Tôi sẽ đưa bà đến giường của bà. Xin mời bà dI lối này.

Nurse: This is the bathroom. You may use it from 7 in the 
morning until 8 in the evening. Here on your right 
is a toilet. If this is occupied, there is another one 
over there.
Đây là phòng tăm. Bà có thể sứ dụng nó từ 7 giờ sáng 
đêh 8 giờ tối. Phía bên phải bà đây là phòng vệ sinh. 
Nếu phòng này có người sứ dụng, có một phòng khác ỏ 
dằng kia.

Nurse: Here is your bed. The call button is here. Please 
push the button this way when you want a nurse’s 
help. When you are calling us, the light is on like 
that. Can you understand my explanation?
Đây là giường của bà. Nút gọi ở đáy. Xin hãy ấn nút 
theo cách này khi bà cần y tá giúp dở. Khi bà gọI chúng 
tôi. đèn sẽ sáng lén như thê' này. Bà có hiểu lờI gidi 
thích của tôi không7

Mrs. Wood: Yes, I can. Thank you.

Dialogue 2 Đối thoại 2

Dialogue Ĩ Đối thoại ỉ

Vâng, tôi hiểu. Cám ơn cô.
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